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LÊ GIA-TÔNG 黎 嘉 宗 (1672-1676)
Niên-hiệu: Dương-đức 陽 德 (1672-1673) — Đức-nguyên 德 元 (1674-1675)




Gia-tông húy là Duy-Hội 維 禬, con thứ ba vua Thần-tông. Lúc
ngài lên hai tuổi thì Thần-tông mất, Trịnh Tạc đem về nuôi trong phủ. Khi vua Huyền-tông mất, không có con, Trịnh Tạc lập ngài lên làm vua, được 4 năm, thọ được 15 tuổi.


	
TRỊNH





Trịnh Tạc




	
	
NGUYỄN





Nguyễn-phúc Tần

(Chúa Hiền)







LÊ HI-TÔNG 黎 熙 宗 (1676-1705)
Niên-hiệu: Vĩnh-trị 永 治 (1678-1680) — Chính-hòa 正 和 (1680-1705)




Hi-tông húy là Duy-Hợp 維 祫, con thứ tư vua Thần-tông. Khi
Thần-tông mất, bà Trịnh-thị mới có thai được bốn tháng. Trịnh Tạc đem về nuôi ở bên phủ. Gia-tông mất không có con, Trịnh Tạc lập lên làm vua được 29 năm rồi truyền ngôi cho Thái-tử mà làm Thái-thượng-hoàng.


	
TRỊNH




Trịnh Tạc mất năm nhâm-tuất (1682).



ĐỊNH-VƯƠNG TRỊNH CĂN

鄭 根

(1682-1709)




Miếu-hiệu là: Chiêu-tổ Khang-vương

Trịnh Căn làm chúa được 28 năm thì mất, truyền ngôi chúa
cho cháu huyền-tôn là Trịnh Cương.


	
	
NGUYỄN




Nguyễn-phúc Tần mất năm đinh-mão (1687), thọ 68 tuổi.



HOẰNG-QUỐC-CÔNG
NGUYỄN-PHÚC TRĂN

阮 福 溱 (1687-1691)




Truy-tôn là Anh-tông Hiếu-nghĩa Hoàng-đế, đương thời gọi là chúa Nghĩa.

Lập phủ ở Phú-xuân là chỗ kinh-đô bây giờ. Mất năm tân-mùi (1691), thọ 43 tuổi.
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